
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 10 - LỨA TUỔI NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG - LỚP D2  

Tên giáo viên: Lớp D2  

Thời gian/hoạt động 

Tuần 1 

Từ 30/09 đến 

04/10 
Nguyễn Thị Băng  

Tuần 2 

Từ 07/10 đến 

11/10 
Nguyễn Thị Hiền  

Tuần 3 

Từ 14/10 đến 

18/10 
Đinh Hải Yến  

Tuần 4 

Từ 21/10 đến 

25/10 
Nguyễn Thị Băng  

Tuần 5 

Từ 28/10 đến 

01/11 
Nguyễn Thị Hiền  

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ 

* Cô đón trẻ: Với thái độ ân cần, nhắc trẻ chào người thân và cô giáo, cất đồ dùng 

đúng nơi quy định.  

- Cô quan tâm đến sức khỏe của trẻ, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ. 

- Cho trẻ vào các nhóm chơi: Chơi lồng hộp, xâu hạt, kéo xe, lắp ghép, ghép hoa…  

* Trò chuyện về các bạn trong lớp: 

+ Lớp mình có nhiều các bạn không? 

+ Con biết tên bạn nào? 

+ Con thích chơi với các không? 

+ Khi chơi cùng các bạn con sẽ ntn? 
* Trò chuyện với trẻ về đồ chơi trong lớp 

+ Trong lớp con có những đồ chơi gì? 

+ Con đang chơi đồ chơi ở góc nào? 

* Trò chuyện về người thân của bé: 

+ Gia đình con có những ai? 

+ Sáng nay ai đưa con đi học? 

+ Trước khi đi học con khoanh tay chào những ai? 

* Trò chuyện về ngày 20/10: 

+ Con có yêu mẹ của mình không? 

+ Sắp đến ngày 20/10 là ngày phụ nữ việt nam con định tặng mẹ cái gì? 

* Trò chuyện với trẻ về một số đặc điểm cá nhân của trẻ. 

- Con tên là gì? Năm nay con mấy tuổi? (MT30)   

MT30 

Thể dục sáng 
- Khởi động: Cho trẻ đi theo đội hình vòng tròn kết hợp các kiểu đi theo bài nhạc thể 

dục 
 



- Trọng động: Kết hợp với bài nhạc “ Nắng sớm” 

- Hô hấp: Thổi nơ. - Bụng: Quay người sang hai bên  

- Tay: Đưa hai lên cao. - Chân : Nhấc lên hạ xuống  

- Vũ điệu: Vũ điệu gà con 

- Tuần 3: Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi dân gian: Rồng rắn lên mây, kéo cưa lừa xẻ 

- Tuần 4: Giao lưu 2 lớp D1, D2 

- Cho trẻ vận động trên nền nhạc bài Là la lá. 

- Hồi tĩnh: Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng.   

Chơi - tập có 

chủ định 

T2 

Vận động 

VĐCB: Đi trong 

đường ngoằn 

ngoèo 

(VĐ mới) 

TCVĐ: Trời 

nắng trời mưa  

Vận động 

VĐCB: Đi trong 

đường ngoằn 

ngoèo (VĐ ôn) 

TCVĐ: Lăn 

bóng  

Vận động 

VĐCB: Bò 

thẳng hướng 

trong đường hẹp 

(VĐ mới) 

TCVĐ: Quả 

bóng tròn  

Vận động 

Bò thẳng hướng 

trong đường hẹp 

(VĐ ôn) 

TCVĐ: Máy bay  

Vận động 

Đi trong đường 

hẹp có mang vật 

trên tay 

(VĐ mới) 

TCVĐ: Bắt 

bướm (MT2)  

MT19, 

MT2 T3 

Hoạt động nhận 

biết 

Cô giáo của bé  

Hoạt động nhận 

biết 

Đồ chơi bé thích 

(Bóng- búp bê)  

Hoạt động với đồ 

vật 

Xâu vòng  

Hoạt động nhận 

biết 

NBPB: Một số 

bộ phận cơ thể 

của bé (MT19)  

Hoạt động nhận 

biết 

Khuôn mặt dễ 

thương  

T4 

Âm nhạc 

NDTT: Dạy hát 

“Búp bê” 

TCAN: Vũ điệu 

hóa đá  

Âm nhạc 

NDTT: VĐTN 

“Bóng tròn to” 

- TCÂN : Tai ai 

tinh  

Âm nhạc 

DH: Múa cho 

mẹ xem  

TCÂN: Nhảy 

theo nhạc  

Âm nhạc 

NH: Chiếc khăn 

tay 

TCÂN: Nghe 

nhạc nhảy vào 

vòng  

Âm nhạc 

VĐMH: Giấu 

tay 

NH: Cho con 

 

 

  



T5 

Làm quen văn học 

Thơ: Đi học 

đúng giờ 

( ĐS trẻ chưa 

biết)  

Làm quen văn học 

Truyện: Sinh 

nhật của Gấu 

con (Đa số trẻ 

chưa biết)  

Làm quen văn học 

Truyện: Sinh 

nhật của gấu con 

(Đa số trẻ đã 

biết)  

Làm quen văn học 

Thơ: Chia đồ 

chơi 

( Đs trẻ chưa 

biết)  

Làm quen văn học 

Thơ: Miệng xinh 

(ĐS trẻ chưa 

biết)  

T6 

Hoạt động tạo 

hình 

Tô màu ba lô 

(Tiết mẫu)  

Hoạt động tạo 

hình 

Tô màu cái áo 

(Tiết mẫu)  

Hoạt động tạo 

hình 

Trang trí bưu 

thiếp tặng mẹ 

(Tiết đề tài)  

Hoạt động tạo 

hình 

Di màu làm mặt 

nước  

Hoạt động tạo 

hình 

Dán bóng bay  

Hoạt động ngoài 

trời 

* Tuần 1: 

- HĐCĐ: Quan sát: Cầu trượt, quan sát và trải nghiệm: Khu vận động nhà trẻ, cây ổi, 

cây xoài, vườn rau của trường. 

- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ, trời nắng trời mưa, con thỏ, Cáo và thỏ. 

- Chơi theo ý thích: Chơi với giấy, bóng 

- HĐLĐ: Nhặt giấy rác khu vực đồ chơi ngoài trời của khối. 

* Tuần 2: 

- HĐCĐ: Quan sát: Cây hoa sữa, đồ chơi ngoài trời, cây mít, cây hoa hồng. 

- TCVĐ: Bóng tròn to, nu na nu nống, gieo hạt, lộn cầu vồng. 

- Chơi theo ý thích: Chơi với lá cây, giấy, đồ chơi ngoài trời… 

- HĐ giao lưu tập thể: Giao lưu trong lớp 

* Tuần 3: 

- HĐCĐ: Quan sát: Vườn rau, cây khế, thời tiết mùa thu, cây hồng xiêm, phòng thể 

chất. 

- TCVĐ: Bong bóng xà phòng, mèo và chim sẻ, bóng tròn to, bắt bướm. 

- Chơi theo ý thích: Chơi với lá cây, giấy, đồ chơi ngoài trời… 

- HĐLĐ: Chăm sóc vườn rau của lớp.  

* Tuần 4: 

-HĐCĐ: Quan sát: Cây sấu, cây mít, đèn lồng, đèn ông sao, vườn rau lang. 

 



- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ, bong bóng xà phòng, bóng tròn to, gà vào vườn rau. 

- Chơi theo ý thích: Chơi tại khu vui chơi: Bể vầy, các mảng tường, vận động. 

- HĐ giao lưu tập thể: Giao lưu trong lớp với TCDG: Lộn cầu vồng, rồng rắn lên mây, 

thả đỉa ba ba. 

* Tuần 5: 

- HĐCĐ: Quan sát: Cầu trượt, quan sát và trải nghiệm: Khu vận động nhà trẻ, cây ổi, 

cây xoài, vườn rau của trường. 

- TCVĐ: Máy bay, Ô tô và chim sẻ, bóng tròn to, ai nhanh hơn 

- Chơi theo ý thích: Nhặt lá cho khu sân khấu, đồ chơi ngoài trời. 

- HĐLĐ: Nhặt giấy rác khu vực đồ chơi ngoài trời của khối.   

Chơi tập ở các góc 

* Góc trọng tâm: Góc yêu em bé:(T1); Góc hoạt động với đồ vật(T2); Góc bé yêu vận 

động (T3); Chơi với hình và màu (T4). 

- Góc vận động: Chơi lăn bóng, đi trong đường hẹp, thả bóng 

- Góc hoạt động với đồ vật: xâu hạt, xâu hoa lá tặng cô và các bạn gái, tặng mẹ 

- Góc bé cho em ăn: Xúc cho em ăn, Ru em ngủ, thay quần áo cho em 

- Góc bé với hình và màu: Bé nhận biết các màu xanh, đỏ qua các đồ chơi. 

- Góc bé nhận biết phân biệt : Bé được làm quen với các bài tập, các hình và màu ghép 

tương ứng, kẹp bông đúng màu vào đúng hộp,....(Ứng dụng Montessori) 

- Góc cô và bé cùng kể chuyện: Xem tranh TCDG,xem tranh thơ , truyện (MT33)   

MT33 

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn. Nhận biết một số nguy cơ không an 

toàn khi ăn, uống.  

+ Đi vệ sinh, rửa tay trước khi ăn. 

+ Gọi tên các món ăn. 

+ Mời trước khi ăn. tự xúc ăn. nhặt thức ăn rơi vãi cho vào đĩa, lau tay vào khăn, 

không nói chuyện khi ăn, xin cơm khi hêt. 

- Nghe kể chuyện: “ Sinh nhật của Gấu con”. 

- Làm quen với chế độ ăn cơm và các loại thức ăn khác nhau (MT9)   

MT9 

Chơi - tập buổi 

chiều 

* Tiếp tục rèn trẻ: - Nề nếp đi vệ sinh đúng nơi quy định 

- Rèn kĩ năng cầm thìa để xúc 

- Rèn kỹ năng xếp hàng rửa tay cho trẻ. 

 



- Rèn kỹ năng lấy dép đi vệ sinh 

- Rèn trẻ lấy cất đồ chơi đúng nơi quy định 

- Rèn trẻ cách lấy nước và uống nước 

- Rèn trẻ cách cầm bút 

- Rèn kĩ năng xâu hạt 

* Hướng dẫn: Tháo giầy, dép 

- Hướng dẫn trò chơi : Những ngón tay xinh 

- Hướng dẫn chơi trò chơi Rồng rắn lên mây, Lộn cầu vồng 

* Trò chuyện cùng trẻ về một số đồ chơi trong lớp, đồ chơi ngoài trời 

- Đọc thơ cho trẻ nghe: Yêu mẹ, cô và mẹ… 

* Biểu diễn văn nghệ (Nêu gương) : Cô và trẻ hát đọc thơ kể chuyện về trường lớp. 

Nêu gương bé ngoan cuối tuần.   

Chủ đề - Sự kiện  Bạn trai - Bạn gái 

Đồ chơi bé thích 

(Búp bê, quả bóng 

...) 

Ngày Phụ nữ 

Việt Nam 20/10 

Một số bộ phận 

trên cơ thể bé 

(Tay, chân ...) 

Khuôn mặt dễ 

thương (Mắt, mũi, 

miệng, tai ...) 

 

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 

 
ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU  

Ban giám hiệu Khối trưởng Giáo viên 

 


